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Tổng cộng 80 50 20 64,9 30 30,5 54,09 4,95 35,1 13,2 100 803,59 700 5040,56

1.1 Tỏa Tình 4,7 4,95 17,32 100 227,6

1.2 Quài Tở 30 39,8 30 17,2 49,39 50 435,3

1.3 Tênh Phông 20 20 7,7 313,3

1.4 Quài Cang 409,6

1.5 Mường Thín 8,3 16,18 13,2 100 661,9

1.6 Nà Sáy 50 379,1

1.7 Mường Khong 61,59 100 692,1

1.8 Chiềng Sinh 20 116,0

1.9 Chiềng Đông 100 365

1.10 Mường Mùn 10 50 477,9

1.11 Nà Tòng 10 20 11,3 136,9

1.12 Pú Nhung 188,5

1.13 Quài Nưa 5,6 1,6 412,06

1.14 Phình Sáng 10 5,5 50 95,31 68,3

1.15 Ta Ma 50 646,69 66,3

1.16 Pú Xi 150 90,7

1.17 Mùn Chung 10

KNTS

UBND xã là chủ đầu 

tư

HẠNG MỤC LÂM SINH

Biểu chi tiết Kế hoạch phát triển lâm nghiệp năm 2022 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

Trồng rừng tập trung
STT Tên xã

KNTSBảo vệ rừng thay thếChăm sóc Thay thế

Ban quản lý rừng phòng hộ là chủ đầu tư
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